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Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016
Thực hiện Công văn số 1172/UBDT-VP135 ngày 15/11/2016 của Ủy ban Dân tộc và quy định về công tác báo cáo hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2016 và kiến nghị đề xuất việc thực hiện Chương trình năm 2017.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Đặc điểm về Chương trình 135 của tỉnh
Tỉnh Quảng Bình có 159 xã, phường thị trấn, thuộc 6 huyện, 1 thị xã và 1 thành phố, dân số 905.218 khẩu, 236.285 hộ (tính đến 31/12/2015), có 34.083 hộ nghèo, chiếm 14,42%, 29.859 hộ cận nghèo, chiếm 12,64%. Vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Bình có 64 xã, thị trấn, gồm 28 xã vùng cao, 36 xã, thị trấn miền núi;  có 1 huyện vùng cao, 1 huyện miền núi, 5 huyện, thị xã có miền núi với diện tích tự nhiên 6.649 km2, chiếm trên 3/4 diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó có 44 xã đặc biệt khó khăn; 27 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã, thị trấn khu vực I và khu vực II được thụ hưởng Chương trình 135. Dân số vùng miền núi có 72.510 hộ với 288.396 khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 5.595 hộ 23.036 khẩu, trong đó Dân tộc Bru-Vân kiều có 3.908 hộ với 16.435 khẩu (chiếm 70% dân số dân tộc thiểu số); Dân tộc Chứt có 1.529 hộ 5.872 khẩu (chiếm 27% dân số dân tộc thiểu số). Ngoài ra còn có 155 hộ 729 khẩu thuộc thành phần các dân tộc thiểu số khác như: Thái, Mường, Thổ, Tày, Nùng , Pa cô, Ca rai … (chiếm 3% dân số các dân tộc thiểu số). Trong đó, chủ yếu là dân tộc thiểu số tại chỗ, chiếm trên 95% tổng dân số các dân tộc thiểu số và không có các tín đồ tôn giáo hoạt động trên địa bàn. Tổng số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số 4.302 hộ, chiếm 76,89% hộ đồng bào dân tộc thiểu số; số hộ cận nghèo là 493 hộ, chiếm 8,81% hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Công tác tổ chức thực hiện
2.1. Việc thành lập và hoạt động bộ máy chỉ đạo điều hành
Thực hiện nguyên tắc công khai, dân chủ từ cơ sở, phát huy sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện Chương trình, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các ngành liên quan và các địa phương thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số: 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, UBND tỉnh đã cụ thể hoá bằng nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương trong triển khai thực hiện Chương trình. Một số văn bản quy định, hướng dẫn của tỉnh trong quá trình tổ chức, thực hiện các dự án thuộc Chương trình 135 theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ:


Quy định về định mức hỗ trợ các nội dung dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất và định mức chi phí, thẩm định, quản lý và chỉ đạo. 
 
Phân cấp xã làm chủ đầu tư: Tỉnh Quảng Bình chủ trương phân cấp mạnh cho xã làm chủ đầu tư, trong số 44 xã ĐBKK có 41 xã được phân cấp làm chủ đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng chiếm 93,29% và 44 xã làm chủ đầu tư dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất.

 Ban hành tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi năm theo từng giai đoạn, từng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Đặc biệt, năm 2016 thực hiện theo Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, UBND tỉnh đã giao cho Ban Dân tộc làm chủ đầu tư để thực hiện nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở của 44 xã và 27 thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh;

2.2 Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện
Ban Dân tộc phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn các huyện, xã xây dựng kế hoạch, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và tổ chức kiểm tra một số địa phương trong việc thực hiện các dự án đầu tư, các chính sách thuộc Chương trình. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát  nhìn chung các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cơ bản đã thực hiện đúng trình tự và quy chế quản lý đầu tư, các công trình thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật, sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng. Tuy vậy, do năng lực, trình độ quản lý và kinh nghiệm nên dẫn đến có sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện và yêu cầu các chủ đầu tư kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Các nội dung thiếu sót tập trung dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dự án phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tuy nhiên, việc kiểm tra giám sát không được tiến hành thường xuyên và chỉ thực hiện ở một số địa phương nhất định nên dẫn đến một số huyện, đơn vị tổ chức thực hiện dự án, chính sách hỗ trợ sai mục tiêu, sai quy trình nhưng không được phát hiện, uốn nắn kịp thời. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2016
Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình 135 năm 2016 của tỉnh Quảng Bình đã được Trung ương thông báo là: 59.411 triệu đồng, UBND tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho các huyện, xã đặc biệt khó khăn để triển khai thực hiện, cụ thể:

a. Xây dựng cơ sở hạ tầng: 43.740 triệu đồng bố trí cho 94 công trình, trong đó: Số công trình khởi công mới: 36 công trình, tổng kinh phí đầu tư: 12.438 triệu đồng; Số công trình hoàn thành chuyển tiếp: 13 công trình, tổng kinh phí đầu tư: 7.356 triệu đồng; số công trình hoàn thành: 37 công trình, kinh phí 18.136 triệu đồng; số công trình chuẩn bị đầu tư: 8 công trình, kinh phí 910 triệu đồng, hiện nay các công trình vẫn đang thi công. Hiện nay đã giải ngân được 42.830 triệu đồng, đạt 97,91% theo kế hoạch giao. (chi tiết ở biểu mẫu số 02) 

b. Hỗ trợ, phát triển sản xuất: Tổng kinh phí hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó khăn và thôn, bản đặc biệt khó khăn năm 2016 là: 12.915 triệu đồng, tập trung chủ yếu cho các nội dung: hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất; mua sắm thiết bị máy móc, công cụ sản xuất, chế biến sản phẩm. Cụ thể Hỗ trợ giống cây trồng: Tổng kinh phí hỗ trợ giống cây trồng là 3.731 triệu đồng. hỗ trợ giống vật nuôi: Tổng kinh phí hỗ trợ giống vật nuôi là 2.929 triệu đồng, hỗ trợ vật tư phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật: Tổng kinh phí hỗ trợ 2.141 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng 21 mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản với kinh phí 3.713 triệu đồng cho 366 hộ hưởng lợi. Tổng kinh phí đã giải ngân 12.651 triệu đồng so với kế hoạch đạt 97%. Hiện tại còn một số xã của huyện Bố Trạch đang xây dựng phương án hỗ trợ vụ Đông Xuân, dự kiến đến 31 tháng 12 năm 2016 sẽ giải ngân 100% kinh phí. (chi tiết ở biểu mẫu số 01)
c. Duy tu bảo dưỡng: 2.156 triệu đồng, UBND các huyện đã bố trí duy tu bão dưỡng cho 63 công trình đã triển khai thực hiện hoàn thành đưa vào sử dụng, giải ngân nguồn vốn đạt 100% kế hoạch. 

d. Nâng cao năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng: 600 triệu đồng, Ban Dân tộc đã triển khai tập huấn được 19 lớp với khoảng 1.300 lượt người tham gia (ở tỉnh 01 lớp, ở huyện 06 lớp, ở xã 12 lớp) hiện nay cơ bản các lớp đã được triển khai thực hiện với kinh phí giải ngân đạt trên 95% so với kế hoạch.
3. Đánh giá về kết quả lồng ghép, huy động nguồn lực nhằm thực hiện đồng bộ các nội dung của Chương trình 135
Để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trên địa bàn, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội tổng hợp của Chương trình, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án khác kết hợp với nguồn vốn Chương trình 135, ngân sách địa phương và nguồn lực của cộng đồng để đầu tư xây dựng như: Các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn đầu tư cho các xã biên giới, Nghị quyết 30a, Chương trình nước sạch, kiên cố hoá kênh mương, kiên cố hoá trường học… với số vốn hỗ trợ 25.500 triệu đồng.


Ngoài nguồn vốn Chương trình 135, nguồn vốn lồng ghép các chương trình, dự án và các chính sách khác được đầu tư, hỗ trợ trên địa bàn 44 xã đặc biệt khó khăn trong  năm 2016 hỗ trợ từ người dân đóng góp với khoảng 8.000 triệu đồng. Nhờ nguồn vốn đầu tư lồng ghép của các chương trình, dự án, cơ sở hạ tầng ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn đã được cải thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, là tiền đề quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khó khăn.

4. Đánh giá tác động của Chương trình 135
Đến nay, có 100%  số xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa;  tỷ lệ xã có điện lưới quốc gia đến trung tâm xã và các nguồn điện khác chiếm 94,3% với tỷ lệ hộ dùng điện sinh hoạt đạt 84%;  trên 87% số học sinh trung học cơ sở trong độ tuổi đến trường.

 Chương trình 135 là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Các hợp phần của Chương trình 135 được thiết kế tương đối phù hợp với nhu cầu thực tế, đi đôi với xây dựng cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Việc bổ sung dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình đã chú trọng đến mục tiêu cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, hướng đến việc giảm nghèo bền vững ở vùng đặc biệt khó khăn.

 Công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện Chương trình được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, đặc biệt là công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình, chất lượng các công trình xây dựng, hiệu quả các hợp phần dự án. Công tác kiểm tra, giám sát Chương trình được thực hiện theo kế hoạch định kỳ và đột xuất, có sự tham gia phối hợp của các sở ngành liên quan.
Các kết quả đạt được các mục tiêu so với mục tiêu đề ra; những khó khăn, vướng mắc và tồn tại, hạn chế; làm rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân.

5. Khó khăn, vướng mắc và đề nghị, kiến nghị
Năm 2016 kinh phí Trung ương bố trí cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng mới được 90%, trong đó chưa bố trí nguồn vốn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, vì vậy ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện ở cơ sở.
Huy động sự đóng góp của nhân dân còn quá ít, sự tham gia đóng góp của ng​ười dân trên địa bàn hưởng lợi rất thấp, nhiều địa phư​ơng không huy động được ngày công nào, mặc dù có nhiều công việc người lao động bình thường có thể tham gia như: đào đất đá, vận chuyển vật liệu... Chưa có công trình nào xã đứng ra tổ chức cho dân làm, thậm chí ngay cả khi xã làm chủ đầu tư.

Việc phân bổ vốn cho các xã, thôn bản đặc biệt trong thời gian đầu còn mang tính bình quân, chia đều, chưa thực sự ưu tiên bố trí vốn ở mức cao hơn cho các xã khó khăn hơn. Công tác quản lý nguồn vốn đầu tư còn nhiều hạn chế, khó đánh giá được hiệu quả của nguồn vốn. 

Công tác báo cáo của các chủ đầu tư​ báo cáo chậm, thậm chí không có báo cáo, nhiều Ban quản lý báo cáo thiếu chính xác, sai mẫu quy định, chậm trể, gây khó khăn  cho công tác tổng hợp, báo cáo của cơ quan thường trực Chương trình. Công tác thông tin, báo cáo theo quy định từ xã, đến huyện còn nhiều bất cập, Do đó, trong công tác quản lý, chỉ đạo còn hạn chế. Mặt khác, một số hợp phần của Chương trình được giao cho những đơn vị khác nhau theo dõi, quản lý, chỉ đạo; vì vậy, trong công tác phối hợp, triển khai còn nhiều bất cập.

Việc phân cấp cho xã chủ đầu tư là một chủ trương đúng. Tuy nhiên, do năng lực lãnh đạo của cấp xã còn hạn chế, nên phần lớn các việc: đề xuất công trình, khảo sát, thiết kế, thi công, bàn giao công trình đưa vào sử dụng đều do đơn vị thiết kế hoặc đơn vị thi công đảm nhiệm, kể cả việc làm văn bản đề xuất công trình, đề nghị thẩm định, phê duyệt, lập hồ sơ thanh quyết toán.

Địa bàn thuộc vùng sâu, vùng xa nhiều công trình nhỏ, phân tán, đ​ường sá đi lại khó khăn, trong khi đội ngũ cán bộ để tham gia quản lý dự án, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản còn thiếu, chưa được đào tạo kỷ về chuyên môn, kỹ thuật.

Công tác tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn hạn chế, một số ban quản lý, chủ đầu tư không thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, các quy định về quản lý đầu tư. 

Nguyên nhân của những tồn tại trên một phần do những khó khăn vốn có của những xã đặc biệt khó khăn: Địa bàn thuộc vùng sâu, nhiều công trình nhỏ, phân tán, đ​ường sá đi lại khó khăn, trong khi đội ngũ cán bộ để tham gia quản lý dự án, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng cơ bản còn thiếu, chưa được đào tạo kỷ về chuyên môn, kỹ thuật.

 Nguồn vốn đầu tư cho từng công trình còn thấp, chi phí vận chuyển đến địa bàn xây dựng còn cao; trong khi đó việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác còn khó khăn, chưa đồng bộ, dàn trải trong đầu tư.
 III. ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2017
Thực hiện Công văn số 1138/UBDT-CSDT ngày 08/11/2016 của Ủy ban Dân tộc về việc triển khai thực hiện Quyết định 50/2016/QĐ-TTg ngày 03/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020, kết quả toàn tỉnh có 40 xã khu vực III với 294 thôn ĐBKK; 21 xã khu vực II với 27 thôn đặc biệt khó khăn; 03 xã khu vực I. Đề nghị Ủy ban Dân tộc trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ 40 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới và 27 thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc khu vực II. 
Tổng vốn chương trình 135 năm 2017 cho 40 xã đặc biệt khó khăn và 27 thôn bản đặc biệt khó khăn là:
 95.535 triệu đồng.

Trong đó: 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng: 




  68.100 triệu đồng

- Duy tu bảo dưỡng các công trình:


    4.290 triệu đồng

- Hỗ trợ phát triển sản xuất:




  20.025 triệu đồng

- Nâng cao năng lực:





    2.805 triệu đồng

- Giám sát, đánh giá:





       315 triệu đồng

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình báo cáo Ủy ban Dân tộc./.

	Nơi nhận:

- Ủy ban Dân tộc;

- VP Điều phối CT 135;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CVKTN,    
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
   Nguyễn Tiến Hoàng
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